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I.Bài tập lí thuyết
Câu 1. Chất thuộc loại cacbohiđrat là
	A. etanol		B. poli(vinyl clorua).	C. xenlulozơ.		D. glixerol.
Câu 2. Phân tử saccarozơ được tạo bởi
	A. một gốc glucozơ và một gốc mantozơ.		B. một gốc glucozơ và một gốc fructozơ.
C. hai gốc fructozơ.					D. hai gốc glucozơ.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tinh bột không cho phản ứng tráng gương.     
 B. Tinh bột tan tốt trong nước lạnh.
C. Tinh bột cho phản ứng màu với dung dịch iot.
D. Tinh bột có phản ứng thủy phân.
Câu 4:. Cặp chất nào sau đây khi phản ứng với H2 (xt Ni, t°) đều tạo ra sobitol?
	A. mantozơ và glucozơ.			B. saccarozơ và fructozơ.		
	C. saccarozơ và mantozơ.			D. fructozơ và glucozơ.
Câu 5:. Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?
	A. Mantozơ và saccarozơ.			B. Tinh bột và xenlulozơ.
	C. Fructozơ và glucozơ.			D. Metyl fomat và axit axetic.
Câu 6:. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng
A. hòa tan Cu(OH)2.		B. trùng ngưng.		C. tráng gương.		D. thủy phân.
Câu 7: Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là
A. sợi bông, tơ visco, tơ capron.    		B. tơ axetat, sợi bông, tơ visco.
C. tơ tằm, len, tơ visco.				D. sợi bông, tơ tằm, tơ nilon–6,6.
Câu 8: Nhận biết sự có mặt của đường glucozơ trong nước tiểu, người ta có thể dùng thuốc thử là
	A. dung dịch AgNO3/NH3.			B. Cu(OH)2.
	C. Quỳ tím					D. Cả A và B đều đúng
Câu 9: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, cần cho dung dịch glucozơ phản ứng với
	A. kim loại Na.				B. dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.
	C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.	D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là
	A. C2H5OH và CH2=CH2.			B. CH3CHO và C2H5OH.
	C. C2H5OH và CH3CHO.			D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.
Câu 11: Có 4 gói bột trắng: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Hãy chọn thuốc thử để có thể nhận biết được cả 4 chất trong các thuốc thử sau.
A. nước, dung dịch AgNO3 trong NH3, dung dịch NaOH.
B. nước, O2 (đốt cháy), dung dịch AgNO3 trong NH3.
C. nước, dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch I2.
  D. nước, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 12: Trong công nghiệp để sản xuất gương soi và ruột phích nước, người ta cho dung dịch AgNO3 trong NH3 tác dụng với
	A. anđehit fomic.	B. saccarozơ.	C. glucozơ.		D. axetilen.
Câu 13: Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?
A. Không thể thủy phân glucozơ hoặc fructozơ.
B. Thủy phân saccarozơ sinh ra hai chất.
C. Thủy phân tinh bột chỉ tạo ra nhiều phân tử glucozơ.
D. Tinh bột, saccarozơ và glucozơ lần lượt là polisaccarit, đisaccarit và monosaccarit.
Câu 14 Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là
	A. 3.			B. 4.			C. 2.			D. 5.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 16: Phát biểu không đúng là
A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2.
B. Thủy phân (xúc tác H+, t°) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit.
C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, t°) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.
Câu 17: Tinh bột và xenlulozơ đều có công thức (C6H10O5)n , tại sao tinh bột có thể ăn được còn xenlulozơ thì không?
A. Vì tinh bột và xenlulozơ có cấu tạo hóa học khác nhau.
B. Vì thủy phân tinh bột và xenlulozơ cho các sản phẩm cuối cùng khác nhau.
C. Vì phân tử khối của tinh bột và xenlulozơ khác nhau.
D. Vì tinh bột có thể bị thủy phân còn xenlulozơ thì không thể.
Câu 18: Chất thuộc loại đisaccarit là
A. glucozơ.		B. saccarozơ.		C. xenlulozơ.	D. fructozơ.
Câu 19: Hai chất đồng phân của nhau là
	A. glucozơ và mantozơ.			B. fructozơ và glucozơ. 
	C. fructozơ và mantozơ.			D. saccarozơ và glucozơ.
Câu 20: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và
A. C2H5OH.		B. CH3COOH.		C. HCOOH.		D. CH3CHO.
Câu 21 Saccarozơ và glucozơ đều có
	A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
	B. phản ứng với dung dịch NaCl.
C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
	D. phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
Câu 22. Điểm giống nhau giữa phản ứng thủy phân tinh bột và thủy phân xenlulozơ là
	A. sản phẩm cuối cùng thu được.	B. loại enzim làm xúc tác.
	C. sản phẩm trung gian.		D. lượng nước tham gia khi thủy phân.
Câu 23: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của glucozơ?
A. Tráng gương, tráng phích.		B. Nguyên liệu sản xuất chất dẻo PVC.
C. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic.   D. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực.
Câu 24:Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của
A. xeton.		B. anđehit.			C. amin.			D. ancol.
Câu 25  Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là 
A. 3.  			B. 5.  			C. 4.  			D. 2.
Câu 26  Dãy các chất đều có khả năng xảy ra phản ứng trong dung dịch H2SO4 đun nóng là: 
A. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.  	B. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. 
C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ.  		D. fructozơ, saccarozơ và tinh bột.
Câu 27: Cho các phát biểu  sau 
(a) Đường glucozo được gọi là đường nho.
(b) Tinh bột và xenlulozo là đồng phân cấu tạo cảu nhau.
(c) Xenlulozơtrinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng khôngkhói. 
(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit. 
(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. 
(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. 
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 
A. 2.  			B. 3.  			C. 5.  			D. 4.
Câu 28 Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau: 
(1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân. 
(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 
(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. 
(4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ. 
(5) Thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ. 
Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là 
A. 2.  			B. 4.  			C. 3.  			D. 5.
Câu29: Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là:
	A. Anđehit axetic	B. Ancol etylic	C. Saccarozơ	D. Glixerol
Câu 30: Cho các phát biểu sau về cacbohidrat:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
(c) Trong dung dịch glucozơ và saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.
(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.
(e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag.
(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sorbitol.
Số phát biểu đúng là:
	A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 31: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với glucozơ là


A.  Dung dịch Br2, Na, NaOH, Cu(OH)2, AgNO3/NH3, H2 và  (xt: đặc).
B.  Dung dịch Br2, Na, Cu(OH)2, AgNO3/NH3, H2.


C. Cu(OH)2, AgNO3/NH3, H2 và  (xúc tác  đặc).
D. Dung dịch Br2, Na, Cu(OH)2, NaOH, AgNO3/NH3, H2.
Câu 32: Cho các dung dịch sau: (1) glucozơ; (2) mantozơ; (3) saccarozơ; (4) axit axetic; (5) glixerol; (6) axetanđehit; metylfomat. Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là
	A. 6	B. 3	C. 5	D. 4
II. Bài tập tính toán
Câu 33: Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu được C2H5OH và CO2. Hấp thụ hết CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của a là: 
	A. 30,6 	B. 27,0 	C. 15,3 	D. 13,5 
Câu 34: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là 
	A. 30. 	B. 10.	 C. 21. 	D. 42 
Câu 35 Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là
	A. 11,4%	B. 14,4%	C. 13,4%	D. 12,4%
Câu 36:Thủy phân hoàn toàn 51,3 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 43,2	B. 21,6	C. 64,8	D. 32,4
Câu 37:Lên men m gam glucozơ để điều chế rượu etylic với hiệu suất phản ứng 80% thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là:
A. 36,0.	B. 45,0.	C. 57,6.	D.28,8.
Câu 38:Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào X đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 10 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là
A. 6,0.	B. 5,5.	C. 6,5.	D. 7,0.
Câu39 : Chia một lượng xenlulozơ thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với một lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3/H2SO4, đun nóng, tách thu được 35,64 kg xenlulozơ trinitrat với hiệu suất 75%. Thủy phân phần hai với hiệu suất 80%, trung hòa dung dịch sau thủy phân rồi cho toàn bộ lượng sản phẩm sinh ra tác dụng với một lượng H2 dư (Ni, t0) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m kg sobitol. Giá trị của m là: 
	A. 21,840 	B. 17,472. 	C. 23,296. 	D. 29,120. 
Câu 40: Cho 200 gam dung dịch chứa glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, khối lượng Ag sinh ra cho vào dung dịch HNO3 đậm đặc dư thấy sinh ra 0,2 mol khí NO2. Nồng độ % của glucozơ trong dung dịch ban đầu là
	A. 18%	B. 9%	C. 27%	D. 36%
Câu 41: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là
	A. 550	B. 810	C. 750	D. 650
Câu42: Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 2,025 kg khoai chứa 80% tinh bột (còn lại là tạp chất trơ), thu được C2H5OH và CO2. Cho toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 được 450 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch lại thấy có 150 gam kết tủa nữa. Hiệu suất phản ứng lên men là 
	A. 30,0%.	B. 85,0%.	C. 37,5%.	D. 18,0%.
Câu 43: Trong công nghiệp trước đây, cao su buna có thể được tổng hợp từ các nguồn nguyên liệu có chứa tinh bột theo sơ đồ sau: 

Nguyên liệu Cao su buna
Khối lượng nguyên liệu (chứa 60% tinh bột) cần dùng để sản xuất 1,0 tấn cao su buna là 
	A. 27,3 tấn. 	B. 37,2 tấn. 	C. 22,7 tấn. 	D. 1,2 tấn. 
Câu 44: Thủy phân 34,2 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng là 80%, thu được hỗn hợp X. Cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Biết hỗn hợp Y hòa tan vừa hết m gam Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Giá trị của m là 
	A. 15,68. 	B. 8,82. 	C. 7,84. 	D. 17,64
Câu 45: Một mẫu glucozơ có chứa 2% tạp chất được lên men rượu với hiệu suất 45% thì thu được 1 lít rượu 46o. Biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/ml, khối lượng riêng của H2O là 1,0 g/ml. Khối lượng mẫu glucozơ đã dùng là 
	A. 735,75 gam 	B. 1600,25 gam 	C. 720,45 gam 	D. 1632,65 gam 
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